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1. Biểu mẫu báo cáo nhu cầu công nghệ phục vụ mục tiêu chiến lược, quy

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, vùng, địa
phương quy định tại Mục I Phụ lục của Thông tư này.

2. Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục xem xét mua, nghiên cứu hoàn thiện

sáng chế, sáng kiến để chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho
công chúng quy định tại Mục II Phụ lục của Thông tư này.

3. Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục đánh giá, thẩm định công nghệ mới,
sản phầm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển

công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại Mục III Phụ lục của Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2026.

2. Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục

hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Chuyển giao công nghệ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có
hiệu lực.

3. Bãi bỏ Điều 18 Thông tư số 58/2025/TT-BKHCN ngày 31 tháng 12

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung
một số Thông tư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến
hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và
Công nghệ.

4. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện
Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét sửa

đổi, bổ sung./
Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
Văn phòng Chính phủ;
Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phổ trực thuộc TW;
- Bộ Tư pháp;
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- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Bộ KH&CN: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ
quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, CKN.

Nguyễn Mạnh Hùng
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PHỤ LỤC
BIỂU MẢU HỎ SƠ VÀ BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐÉN THỦ TỤC VỀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN CUNG, NGUỒN CÀU CỦA THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(kèm theo Thông tư số  l2/2026/TT-BKHCN ngày tháng 3. năm 2026

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. BIỂU MĂU BÁO CÁO NHU CẦU CỘNG NGHỆ PHỤC VỤ MỤC TIỀU CHIẾN
LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIẾN KINH TÉ - XÃ HỘI CỦA QUỐC
GIA, NGÀNH, VÙNG, ĐỊA PHƯƠNG
Mẫu số 01 |  Báo cáo nhu cầu công nghệ phục vụ mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, vùng, địa phương
II. BIỂU MẪU HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC XEM XÉT MUA, NGHIỂN CỨU
HOÀN THIỆN SÁNG CHẺ, SÁNG KIẾN ĐẺ CHUYẾN GIAO CHO DOANH
|NGHIỆP ÁP DỤNG, PHỎ BIẾN CHO CÔNG CHÚNG
Mẫu số 02 Văn bản đề xuất mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến để chuyển

Mẫu số 03
giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng
Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đề xuất mua, nghiên cứu hoàn thiện
sáng chế, sáng kiến để chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho
công chúng

Mẫu số 04 Phiểu đánh giá đề xuất mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến để
chuyền giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng của thành
viên Hội đồng

Mẫu số 05

Mẫu số 06

Biên bản họp Hội đồng đánh giá để xuất mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế,
sáng kiến để chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng
Quyết định chấp thuận đề xuất mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến

| để chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng
III. BIỂU MẢU HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, THẢM ĐỊNH CÔNG
NGHỆ MỚI, SẢN PHẢM MỚI TẠO RA TẠI VIỆT NAM TỬ KÉT QUẢ NGHIẾN
CỨU KHOA HỌC, PHÁT TRIẾN CÔNG NGHỆ VÀ ĐỎI MỚI SÁNG TẠO

Mẫu số 08

Mẫu số 06

Mẫu số 10

Mẫu số 11

Mẫu số 12

Mẫu số 07 Văn bản đề nghị đánh giá, thẩm định công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt

Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thuyết minh kết quả thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới
tạo ra tại việt nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi
mới sáng tạo

Thông báo dự toán kinh phí tổ chức hoạt động của hội đồng đánh giá, thầm
định công nghệ mới, sản phẩm mới

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định công nghệ mới, sản phẩm
mới

Biên bản kiểm tra, đánh giá hiện trường thử nghiệm và ứng dụng công nghệ
mới, sản phẩm mới

Phiếu đánh giá, thẩm định của thành viên Hội đồng đánh giá, thẩm định công
nghệ mới, sản phẩm mới

Mẫu số 13 Biên bản họp Hội đồng đánh giá, thầm định công nghệ mới, sản phẩm
Mẫu số 14 Thông báo kết quả công nhận công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam

từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo
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CƠ QUAN BÁO CÁO¹

Số:...

Mẫu số 01

.../2026/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO

Nhu cầu công nghệ phục vụ mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, vùng, địa phương
Năm:

(Kỳ báo cáo: Từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 12 năm báo cáo)

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Tổng quan về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ......

- Khái quát mục tiêu của bộ, ngành, địa phương trong kỳ chiến lược, quy hoạch,
kế hoạch;

- Xác định một số ngành, lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm, ưu tiên phát triển;

- Nêu các khó khăn, thách thức chủ yếu và làm rõ nhu cầu, định hướng công
nghệ cần thiết để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn
cụ thể.

2. Tổng hợp danh mục các chương trình, đề án, dự án và nhu cầu công
nghệ cần thiết

STT Chương

trình, đề án,

dự án

Nhu cầu

công nghệ
cần thiết

Dự kiến kinh

phí/Kinh phí

đã thực hiện³

Loại
hình

(nếu có)

Hình

thức

triển

khai5

Thời

gian

thực

hiện

1 Tên chương
trình

Công nghệ 1

Công nghệ 2

Công nghệ 3

' Khoản 1 Điều 40 Nghị định số 101/2026/NĐ-CP.

2 Bộ, cơ quan ngang Bộ bảo cáo đối với chiến lược, quy hoạch, kể hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia,
ngành, vùng; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương.

Đối với các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyêt.
* Công nghệ cao, công nghệ chiến lược, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, công nghệ xanh và các công nghệ
cần thiết khác.

Hình thức triển khai gồm: nhập khẩu, giải mã, làm chủ công nghệ.



2 Tên đề án Công nghệ 1

Công nghệ 2

Công nghệ 3

3 Tên dự án Công nghệ 1

Công nghệ 2

Công nghệ 3

2

3. Thuyết minh nhu cầu công nghệ

Công nghệ 1

- Mô tả sự phù hợp với khả năng tiếp nhận, làm chủ và phát triển tại Việt Nam

(phù hợp với định hưởng phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; phù hợp với

nguồn lực tài chính, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực,...)

- Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường (năng lực sản xuất, tối ưu hóa

chi phí, giảm phát thải và tiêu hao năng lượng,...

- Mô tả khả năng góp phần nâng cao năng lực công nghệ, năng lực cạnh tranh

và tự chủ công nghệ quốc gia (khả năng thay thế nhập khẩu, giảm phụ thuộc vào công

nghệ, sản phẩm nước ngoài, ...)

Công nghệ 2

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT, ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TÊN CƠ QUAN ĐỀ XUÁT

Số:

Mẫu số 02

.../2026/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày ... tháng ... năm ...

VĂN BẢN ĐỀ XUÁT
MUA, NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN SÁNG CHẾ, SÁNG KIẾN ĐỂ CHUYỂN
GIAO CHO DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG, PHỎ BIẾN CHO CÔNG CHÚNG

Kính gửi:
2

1. Sự cần thiết mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến

Trình bày thực tiễn sáng chế, sáng kiến được áp dụng hiệu quả

Tính cấp thiết, sự phù hợp của sáng chế, sáng kiến với thực trạng phát
triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương

Lý do cần Nhà nước mua và nghiên cứu hoàn thiện

2. Hiệu quả kinh tế - xã hội của phương án, kế hoạch quản lý, khai
thác, chuyển giao, phỗ biến cho công chúng

Khả năng phổ biển, nhân rộng cho nhiều tổ chức, cá nhân, cộng đồng

Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương

Mang lại lợi ích công cộng, lợi ích xã hội

3. Tình trạng pháp lý của sáng chế, sáng kiến

Nêu chủ sở hữu, căn cứ xác lập quyền

Hiệu lực, phạm vi quyền, tình trạng tranh chấp
Khả năng chuyển nhượng/chuyển giao

4. Đề xuất cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển giao cho doanh
nghiệp áp dụng hoặc phổ biến cho công chúng

Lý do lựa chọn cơ quan, tổ chức

Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức

' Khoản 1 Điều 42 Nghị định 101/2026/NĐ-CP.
2 Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh.
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Năng lực và kinh nghiệm của cơ quan, tổ chức để nghiên cứu hoàn thiện,

chuyễn giao sáng chế, sáng kiến

5. Phương án kiểm soát rủi ro kỹ thuật và rủi ro pháp lý

Nhận diện rủi ro kỹ thuật và rủi ro pháp lý

Đánh giá mức độ rủi ro

Đề xuất phương án kiểm soát, giám sát và giảm thiểu rủi ro tương ứng

6. Hình thức mua³

7. Dự toán kinh phí, nguồn kinh phí

8. Các nội dung khác (nếu có)

Nơi nhận:
Như trên;

Lưu: VT,...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dầu)

3 Khoản 8 Điều 42 Nghị định số 101/2026/NĐ-CP.



Mẫu số 03

CƠ QUAN CÓ THÁM QUYỀN
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

.../2026/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.... ngày ... tháng ... năm ...

QUYÉT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề xuất mua, nghiên cứu hoàn thiện

sáng chế, sáng kiến để chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho

công chúng

THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN CÓ THẢM QUYỀN ĐÁNH GIÁ HỎ SƠ

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6
năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
số 115/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp hướng dẫn thi hành Luật
Chuyển giao công nghệ;

Căn cứ Thông tư số .../2026/TT-BKHCN ngày ... tháng ... năm 2026 của

Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ ban hành Biểu mẫu hồ sơ và báo cáo liên

quan đến thủ tục về phát triển nguồn cung, nguồn cầu của thị trường khoa học
và công nghệ;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan có thẩm quyền đánh
giá hồ sơ số ... ngày.../.../...;

Theo đề nghị của (Tên đơn vị đầu mối tham mưu),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá đề xuất mua, nghiên cứu hoàn thiện
sáng chế, sáng kiến để chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho
công chúng đối với... (tên sáng chế sáng kiến được đề nghị mua, nghiên cứu
hoàn thiện). Danh sách các thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng quy định tại Điều 1 Quyết định này thực hiện nhiệm vụ

đánh giá đề xuất mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến để chuyển giao
cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng theo quy định tại khoản 4,

' Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh.
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khoản 5 Điều 42 của Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp hướng dẫn thi hành

Luật Chuyển giao công nghệ.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ và gửi kết luận của hội
đồng về cơ quan có thẩm quyền đánh giá.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng đánh giá đề xuất mua, nghiên
cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến để chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng,

phổ biến cho công chúng được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 42
Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy

định chi tiết một số điều và biện pháp hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao
công nghệ.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng đánh giá đề xuất mua, nghiên cứu hoàn thiện

sáng chế, sáng kiến để chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho
công chúng có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Luu: VT.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dầu)
















































